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NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI: NÂNG CAO NĂNG LỰC CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN NÔNG SẢN

Phát triển công nghiệp chế biến là giải pháp 
tối ưu để nâng cao giá trị sản phẩm, bảo đảm 
nguồn nông sản phục vụ thị trường Thủ đô và 
xuất khẩu. Do đó, ngành nông nghiệp Hà Nội 
đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
cao, xây dựng vùng nguyên liệu, hình thành các 
chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm, 
trong đó trọng tâm là thu hút doanh nghiệp đầu 
tư vào lĩnh vực tiềm năng này.

Những năm gần đây, công nghiệp chế biến 
nông sản của Hà Nội đã có những bước phát 
triển đáng ghi nhận. Nhiều doanh nghiệp đã đầu 
tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng xây dựng 
nhà máy chế biến, kho lạnh, kho bảo quản…, góp 
phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và 
giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Là 
một trong những doanh nghiệp quy mô vừa trong 
lĩnh vực chế biến, hiện nay, Công ty CP Thực 
phẩm 3Brothers (huyện Đông Anh) đang sản xuất 
hàng chục mặt hàng tiêu dùng hàng ngày, trong 
đó nhiều nhất là giò, chả, xúc xích, dồi sụn… 
Phó Giám đốc Công ty CP Thực phẩm 3Brothers 
Nguyễn Xuân Tuấn cho biết, mặc dù ra đời đúng 
vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn 
ra phức tạp (năm 2020) nhưng nhờ nguyên liệu 
đầu vào đạt chuẩn, quy trình sản xuất đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm mà sản phẩm của 
công ty vẫn đạt doanh thu 5 tỉ đồng/năm.

Với 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh 
doanh và chế biến lúa gạo, Công ty cổ phần Kinh 
doanh chế biến nông sản Bảo Minh đã hợp tác 
sản xuất, thu mua tận nơi, chế biến và cung cấp 

gần 40 loại gạo đặc sản cổ truyền cùng nhiều sản 
phẩm lúa gạo giống mới, năng suất cao tới người 
tiêu dùng cả nước. Trong số đó nổi bật là: Gạo 
tám xoan Hải Hậu, nếp Tú Lệ Bảo Minh, tám Thái 
đỏ, tám thơm Điện Biên, gạo Séng Cù, gạo lứt 
huyết rồng Bảo Minh, gạo giống Nhật Bản… Với 
chiến lược trở thành một tập đoàn trong tương 
lai không xa, gạo Bảo Minh đặt mục tiêu thiết lập 
mạng lưới chuỗi giá trị nông nghiệp sạch từ đồng 
ruộng đến bàn ăn, nhằm cung cấp những bữa 
ăn an toàn cho người Việt. Đồng thời, tiếp tục 
bảo tồn, phát huy và kinh doanh các loại lúa gạo 
đặc sản, hạn chế sự mai một, bị tuyệt chủng các 
giống lúa quý, và gia tăng nguồn thu kinh tế cho 
địa phương.

Hà Nội hiện có 2.689 cơ sở sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản, trong đó 
có hơn 400 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực chế 
biến. Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu có 50% 
cơ sở sơ chế, chế biến các sản phẩm rau, củ, 
quả, thịt, trứng... sử dụng máy móc hiện đại, áp 
dụng công nghệ cao, bảo quản sản phẩm theo 
quy trình quản lý chất lượng tiên tiến... Đến năm 
2030, Hà Nội sẽ hình thành 15 khu (cơ sở) chế 
biến nông sản gắn với chuỗi giá trị, có năng lực 
cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong 
nước và xuất khẩu; phát triển một khu phức hợp 
chế biến, bảo quản, kiểm định “một cửa” hỗ trợ 
sản phẩm xuất khẩu. 

Thành công của nông nghiệp Thủ đô trong 
thời gian vừa qua rất đáng ghi nhận, tuy nhiên, 
khó khăn vẫn đang ở phía trước. Không chỉ phải 
đối mặt với thách thức từ thiên tai, dịch bệnh, 
ngành Nông nghiệp còn phải giải quyết nhiều bất 
cập như: Sản xuất chưa có bứt phá, chưa phát 
huy được lợi thế của kinh tế nông thôn, kinh tế 
trang trại; còn những vấn đề trong bảo quản, chế 
biến nông sản… Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - 
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông 
lâm sản và Thủy sản Hà Nội, sự hỗ trợ về công 
nghệ, của khu vực công nghiệp, dịch vụ cho nông 
nghiệp chưa rõ ràng, hiệu quả chưa cao, nhất là 
lĩnh vực bảo quản, chế biến sâu nông sản.
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Vừa qua, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra 
hội thảo “Cơ giới hóa (CGH) đồng bộ hướng tới 
nền nông nghiệp (NN) bền vững”. Hội thảo là một 
trong những hoạt động chính của chuỗi sự kiện 
Agritechnica Asia Live 2022 do Bộ Nông nghiệp 
& PTNT chủ trì phối hợp Hiệp hội NN Đức (DLG), 
Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI) và các 
đơn vị có liên quan tổ chức. Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam và Phó Chủ tịch 
UBND Thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè dự 
hội thảo.

Phát triển CGH NN và chế biến nông lâm thủy 

sản là nhiệm vụ quan trọng của ngành NN nhằm 
nâng cao giá trị gia tăng ngành hàng nông sản, 
phát triển bền vững, tham gia chuỗi cung ứng 
nông sản toàn cầu. Theo báo cáo tại hội thảo, 
mức độ cơ giới hóa ở một số khâu trong một 
số lĩnh vực sản xuất NN đã đạt tỷ lệ khá cao, 
như trồng trọt đạt 70 - 100%, chăn nuôi đạt 55 
- 90% ở nhiều khâu. Hiện cả nước có khoảng 
7.803 doanh nghiệp cơ khí, 271 tổ chức nghiên 
cứu khoa học và 538.700 lao động thuần cơ khí, 
trong đó có gần 20.000 cán bộ kỹ thuật được đào 
tạo chính quy. Có 4.028 hợp tác xã NN tham gia 
liên kết với 1.867 doanh nghiệp trong sản xuất, 
thu hoạch chế biến và tiêu thụ sản phẩm NN.

Tuy nhiên, việc thực hiện CGH trong NN tại 
nước ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. 
Hiệu quả CGH chưa cao, đa số sử dụng máy công 
suất nhỏ. CGH trong sản xuất NN chỉ mới tập 
trung ở một số khâu và áp dụng với một số cây 
trồng, vật nuôi chủ lực… Mặt khác, sản xuất còn 
manh mún, nhỏ lẻ và hạ tầng kỹ thuật tại nhiều 
nơi chưa phù hợp để áp dụng CGH đồng bộ. Việc 
sản xuất các loại máy móc trong nước còn hạn 
chế. Công nghệ và thiết bị phục vụ sản xuất và 

HỘI THẢO CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội Tạ Văn Tường: Để hiện thực hóa những 
mục tiêu đã đề ra, ngành nông nghiệp Thủ đô 
đang từng bước cơ cấu lại ngành công nghiệp 
chế biến nông lâm thủy sản theo hướng gắn với 
các vùng nguyên liệu tập trung; đồng thời cơ cấu 
lại vật nuôi, cây trồng phù hợp với điều kiện địa 
phương, gắn với nhu cầu thị trường.  Cùng với đó 
là tăng cường các giải pháp thúc đẩy liên kết, hợp 
tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông 
dân trong chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ 
sản phẩm; Tăng cường các hoạt động giám sát 
từ quá trình sản xuất, thu hoạch đến bảo quản, 
chế biến…, qua đó, quản lý chặt chẽ chất lượng 
nông sản. 

Cùng với việc nâng cao năng lực sản xuất, 
đầu tư cho chế biến, phát triển con giống…, 
ngành nông nghiệp Hà Nội cần củng cố, kiện 
toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã 
nông nghiệp; phát triển hợp tác xã nông nghiệp 
theo hướng hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm, hợp tác xã nông nghiệp kết hợp 

hoạt động du lịch nông nghiệp - nông thôn… Bên 
cạnh đó, phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo 
chuỗi liên kết, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, 
giáo dục trải nghiệm gắn với tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp, làng nghề…

Đặc biệt, để thích ứng với điều kiện mới, vấn 
đề cần ưu tiên của Nông nghiệp Hà Nội là đẩy 
mạnh nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả các 
thành tựu công nghệ cao, công nghệ số trong 
toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị sản xuất nông 
nghiệp; đồng thời tăng cường sự kết nối, hình 
thành một nền nông nghiệp thông minh, sử dụng 
hiệu quả nguồn tài nguyên, lao động, tạo sự đột 
phá về năng suất, chất lượng; nâng cao giá trị 
gia tăng…

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, tin 
rằng ngành Nông nghiệp Thủ đô sẽ tạo được đột 
phá mới, từ đó giải quyết những tồn tại trong sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần đưa Việt Nam 
trở thành một trong những trung tâm chế biến 
nông sản của khu vực và thế giới./.

                                        Nguyễn Vàn
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Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn (PCTT và TKCN) quận Long Biên đã tổ 
chức diễn tập hoành triệt cửa khẩu qua đê và cứu 
nạn trên sông 2022.

Vừa qua, tại cửa khẩu Tình Quang tương ứng 
K6+050 đê Hữu Đuống, phường Giang Biên, Ban 
chỉ huy PCTT và TKCN quận Long biên đã tổ chức 
thành công buổi diễn tập hoành triệt cửa khẩu qua 
đê và cứu nạn trên sông. Tham dự buổi diễn tập 
có đại diện Quận ủy Long Biên, các phòng ban 

thuộc quận,Chủ tịch, Bí thư các phường trên địa 
bàn quận, trưởng các tiểu ban khu vực, Chi cục 
đường thủy nội địa, Cảnh sát đường sông; đại diện 
Bộ tư lệnh Thủ đô, Chi cục Thủy lợi và PCTT.

Tại buổi diễn tập Ban chỉ huy PCTT và TKCN 
quận Long Biên đã trình bày, thuyết minh kịch 
bản về diễn biến tình hình lũ bão trường hợp phải 
hoành triệt cửa khẩu; diễn tập hoành triệt cửa khẩu 
qua đê; tình huống diễn tập cứu người trên sông; 
diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên sông; diễn tập sơ 
cứu người bị đuối nước; rút kinh nghiệm buổi diễn 
tập. Buổi diễn tập đã đạt được mục đích đề ra, 
đó là: nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và 
tăng cường tính chủ động trong công tác PCTT và 
TKCN; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của 
Ban chỉ huy PCTT và TKCN; nâng cao kỹ năng ứng 
phó, giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra khi 
có sự cố do mưa, bão, lũ gây ra và nâng cao tính 
cơ động, phản ứng nhanh trong việc huy động lực 
lượng xung kích tại chỗ./.

      Đình Tuấn

Từ ngày 01 - 8/9/2022 tại thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang, Hội chợ Thương mại 

- Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 đã được tổ 

chức với hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đến 

từ các tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Ngành 

nông nghiệp Thủ đô tham gia gian hàng giới thiệu, 

DIỄN TẬP HOÀNH TRIỆT CỬA KHẨU QUA ĐÊ VÀ CỨU NẠN TRÊN SÔNG

SỞ NÔNG NGHIỆP  VÀ PTNT HÀ NỘI THAM GIA HỘI CHỢ 
THƯƠNG MẠI - DU LỊCH TUYÊN QUANG NĂM 2022 

chế biến, bảo quản nhiều loại nông sản còn lạc 
hậu. Nông dân gặp khó về vốn khi đầu tư mua 
các máy móc, thiết bị…

Để thúc đẩy CGH đồng bộ trong sản xuất NN, 
nhiều đại biểu tham dự Hội thảo kiến nghị Nhà 
nước cần có thêm cơ chế, chính sách ưu đãi thúc 
đẩy người dân và doanh nghiệp đầu tư, phát triển 
các loại máy móc, thiết bị hiện đại. Đẩy mạnh 
CGH gắn với tổ chức lại sản xuất, phát triển liên 
kết chuỗi giá trị, phát triển các mô hình hợp tác 
xã, tổ dùng chung máy, thiết bị. Phát triển hạ tầng 
kết cấu kỹ thuật đồng bộ và tổ chức sản xuất NN 
phù hợp với máy móc, thiết bị cơ giới. Xây dựng 
thể chế mới kết nối người cung và người cầu đối 
với các thiết bị, máy móc và công nghệ mới. Tăng 
cường đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, 
tạo điều kiện người dân được vay vốn mua máy 
móc, thiết bị. Mặt khác, tăng cường hợp tác quốc 

tế, trao đổi kinh nghiệm, thu hút các nguồn lực 
đầu tư…

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT 
Trần Thanh Nam, mục tiêu của hội thảo là thúc 
đẩy phát triển CGH NN theo hướng CGH đồng 
bộ theo chuỗi liên kết sản xuất với chế biến và 
tiêu thụ sản phẩm. Gia tăng sự chuyển giao sử 
dụng máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, công 
nghệ số, công nghệ thông minh trong các khâu 
chế biến và sản xuất NN để đạt các mục tiêu của 
CGH đồng bộ đến năm 2030 và phấn đấu đưa 
Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản 
đứng trong top 10 nước hàng đầu thế giới, theo 
Quyết định số 858/QĐ-TTg, ngày 20/7/2022, của 
Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển 
CGH NN và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 
2030./.

 Lưu Phượng
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Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng 
Nông thôn mới thành phố Hà Nội vừa phối hợp 
với UBND thị xã Sơn Tây tổ chức giới thiệu sản 
phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi 
phía Bắc năm 2022.

Tham gia giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn 
hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2022 có trên 
100 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trưng bày 
giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm OCOP đặc sản vùng 
miền của Hà Nội, 9 tỉnh miền núi phía Bắc và 6 tỉnh, 
thành trong cả nước. Đây là sự kiện quan trọng của 
năm 2022, tiếp nối sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp 
& PTNT nhằm giúp các tổ chức, cá nhân quảng bá, 

kết nối giao thương sản phẩm OCOP và đặc sản của 
các vùng miền trong cả nước.

Ngoài trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, 
tại sự kiện này, Thành phố Hà Nội giao Văn phòng 
điều phối thôn mới Hà Nội ký kết, hợp tác với 
TikTok hiện đang là là nền tảng giải trí hàng đầu 
hàng đầu thế giới và Việt Nam sẽ giúp nâng cao 
năng lực số cho các chủ thể OCOP của các vùng 
miền trên cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.

Lễ khai mạc cũng được truyền hình trực tiếp 
trên nền tảng TikTok và các trang mạng xã hội 
góp phần quảng bá, tôn vinh và lan tỏa những 
giá trị văn hóa, lịch sử kết tinh trong từng sản 
phẩm của các tỉnh miền núi phía Bắc và một số 
tỉnh, thành trong cả nước hòa quyện vào văn hóa 
xứ Đoài, phía Tây của Hà Nội để người tiêu dùng 
Thủ đô thưởng ngoạn và kết nối góp phần cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế 
nông thôn, nhằm thúc đẩy Chương trình xây dựng 
nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân theo 
hướng đi vào chiều sâu và thực chất đã được 
Chính phủ và thành phố Hà Nội đề ra./.

         Nguyễn Vàn

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM OCOP GẮN VỚI VĂN HÓA CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

quảng bá với nhiều sản phẩm nông nghiệp và làng 
nghề tiêu biểu.

Hội chợ có quy mô trên 250 gian hàng. Các 
mặt hàng đa dạng, là sản phẩm nông sản đặc 
sản, sản phẩm làng nghề tiêu biểu, sản phẩm đạt 
chứng nhận OCOP của tỉnh Tuyên Quang và các 
tỉnh, thành phố khác. 

Tham dự Hội chợ lần này, gian hàng của Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội trưng bày, giới thiệu 
gần 100 loại sản phẩm tiêu biểu thuộc các nhóm 
hàng: sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao; sản phẩm 
làng nghề gốm sứ, gỗ thủ công mỹ nghệ; các sản 

phẩm nông sản nhãn hiệu đặc sản như gạo Bối 
Khê, Bồ Nâu (huyện Thanh Oai), chè Bắc Sơn( 
huyện Sóc Sơn); các mặt hàng thực phẩm tiêu 
dùng được sản xuất theo dây chuyền hiện đại như: 
miến, bún, mỳ được làm từ gạo, khoai tây, khoai 
lang,… Qua đó, nhằm mong muốn giới thiệu tới 
đông đảo người tiêu dùng tỉnh Tuyên Quang các 
sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng và các 
sản phẩm làng nghề đặc trưng của Thủ đô. 

Hội chợ là dịp để quảng bá, giới thiệu các sản 
phẩm đặc trưng cũng như tiềm năng, thế mạnh về 
thương mại, du lịch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên 
Quang Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: Hội chợ được 
tổ chức với mục đích là cầu nối tạo sức hút đối với 
người tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động liên kết, xúc 
tiến đầu tư, thương mại du lịch, hoạt động giao 
thương, tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm 
OCOP chất lượng cao giữa các doanh nghiệp, Hợp 
tác xã của tỉnh Tuyên Quang với các doanh nghiệp, 
Hợp tác xã của các tỉnh, thành bạn; đây cũng là dịp 
để người dân, du khách tới tham quan, mua sắm, 
vui chơi, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”./.

Lưu Phượng
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Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội 
nghị đánh giá kết quả giao thương chuỗi cung ứng 
an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản giữa Hà Nội 
với các tỉnh, thành phố năm 2022, nhằm tăng cường 
công tác phối hợp và kiểm soát chặt chẽ chất lượng 
nông sản, xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm 
an toàn.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp & PTNT cho biết, đến nay Hà Nội và 43 tỉnh, 
thành phố trên cả nước đã xây dựng và phát triển 
được 926 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (tăng 
140 chuỗi so với giai đoạn 2015 - 2020). Riêng Hà Nội 
đã xây dựng và phát triển được 159 chuỗi, trong đó 
nhiều chuỗi được tổ chức khép kín từ khâu sản xuất 
đến khâu phân phối tiêu thụ sản phẩm, tạo ra các 
thương hiệu mạnh trên thị trường. Bên cạnh đó có 
một số địa phương phát triển được nhiều chuỗi đưa 
về Hà Nội tiêu thụ như: Sơn La có 144 chuỗi, Hòa 
Bình có 65 chuỗi; Lào Cai có 53 chuỗi, Hưng Yên có 
41 chuỗi, Đồng Tháp có 28 chuỗi… 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các tỉnh, thành 
phố đã cung cấp về Hà Nội khoảng 125.300 tấn rau; 
gần 42.000 tấn trái cây; trên 46.000 tấn thịt; trên 100 
triệu quả trứng; trên 5.800 tấn thủy sản; 15.000 tấn 
thực phẩm chế biến; trên 37.700 tấn lương thực... 
Nhờ vậy, góp phần bảo đảm nguồn cung thực phẩm 

sạch cho người tiêu dùng Thủ đô.
Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp & 

PTNT Hà Nội cho biết, để tăng cường bảo đảm chuỗi 
cung ứng an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản, 
Sở sẽ tiếp tục tập trung rà soát các doanh nghiệp, 
Hợp tác xã tham gia sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp, nhằm định hướng xây dựng chuỗi liên 
kết đáp ứng yêu cầu mới. Đồng thời, tham mưu cho 
thành phố có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cơ 
sở hạ tầng, máy móc thiết bị, nhà xưởng chế biến 
nông sản cho doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường 
kiểm tra lấy mẫu giám sát chất lượng; đẩy ứng dụng 
công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc, sử dụng 
mã QRcode để minh bạch thông tin sản phẩm trên 
thị trường.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản Nguyễn Như Tiệp, Bộ Nông 
nghiệp & PTNT đánh giá cao sự quyết liệt của Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội theo Đề án tái cơ cấu 
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát 
triển theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản, 
thực phẩm. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp & 
PTNT tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phối hợp và hỗ 
trợ các tỉnh, thành phố triển khai, định hướng tốt 
công tác quy hoạch vùng sản xuất. Bên cạnh đó 
cần triển khai đồng bộ các chương trình ứng dụng 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao vào 
sản xuất nông nghiệp và xây dựng các chuỗi liên kết 
trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, 
lâm, thủy sản có chất lượng cao; bảo đảm đủ nguồn 
cung các sản phẩm an toàn thực phẩm đáp ứng nhu 
cầu của nhân dân trong cả nước nói chung, thành 
phố Hà Nội nói riêng./.

Nguyễn Vàn

Bộ Nông nghiệp & PTNT cho biết, các tỉnh, 
thành phố đang đẩy mạnh phát triển Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, số lượng 
sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên của cả nước đạt 
8.340 sản phẩm với 4.273 chủ thể tham gia.

Chương trình OCOP đã tạo điều kiện thuận lợi 
giúp doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ, góp phần 
nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, 
nâng cao thu nhập cho người dân; bổ trợ cho 
chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thời gian tới, các bộ, ngành cùng chính quyền 
địa phương sẽ tập trung hỗ trợ các tổ chức, cá 
nhân sản xuất sản phẩm tham gia Chương trình 
OCOP bằng những giải pháp cụ thể, như: Định 
hướng tư vấn nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm theo 
hướng chuẩn hóa chất lượng; quản lý và giám 
sát tiêu chuẩn chất lượng; tập huấn, hướng dẫn 
kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến 
thương mại, quảng bá sản phẩm…/.

TT (Theo Báo HNM)

HÀ NỘI PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN

CẢ NƯỚC CÓ 8.340 SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN OCOP



Sản xuất & Thị trường6

KHOA HỌC KỸ THUẬT
ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT LỢN NÁI TRONG MỘT LỨA ĐẺ

Muốn tăng năng suất, số lượng của lợn con 
trong một lứa đẻ cần làm tốt rất nhiều yếu tố 
như: Giống, đặc điểm di truyền, dinh dưỡng, thời 
gian và điều kiện phối, stress và bệnh tật.

Chọn giống
Có thể dựa trên tiềm năng số lợn con/lứa, vì 

một số giống lợn được chọn lọc theo đặc điểm 
sinh nhiều con. Các giống lợn hiện đại hoặc đã 
được cải tạo, được phát triển và ưa chuộng bởi 
các nhà sản xuất, có thể cho ra những lứa đẻ 
14 - 20 lợn con. Thậm chí còn có một số giống 
lai “siêu nái” có thể sinh ra nhiều con hơn nữa. 
Một số giống lợn phổ biến nhất gồm Yorkshire, 
Landrace, Berkshire, Hampshire, Duroc không chỉ 
đạt về số lợn con, mà còn có thể tăng trọng một 
cách nhanh chóng.

Nắm được quá trình sinh sản
Người phối tinh cho lợn càng nắm rõ kiến thức 

chuyên môn về chu kỳ sinh dục của nái, càng gia 
tăng cơ hội thụ tinh thành công.

Các chuyên gia khuyến cáo, người nuôi cần 
đợi đến chu kỳ rụng trứng lần thứ 3 của lợn 
trước khi phối giống, khi nái hậu bị đạt ít nhất 7 
tháng tuổi (210 ngày). Lần động dục thứ 3 này sẽ 
“mãnh liệt” hơn 2 lần đầu tiên, tạo cơ hội tốt hơn 
cho việc phối giống thành công. Đối với những 
dòng lợn truyền thống, sẽ tốt hơn cho nái nếu 
nó có thời gian để trưởng thành thêm một chút, 
thường bắt đầu được gieo tinh lần đầu tiên vào 
lúc 10 - 12 tháng tuổi.

Lợn nái quá béo có thể gây ra nhiều vấn đề 
trong quá trình thụ thai, quá nhiều mỡ ở vùng 

xương chậu có thể làm cho nái đẻ khó.
Lợn nái thường dễ thụ thai 5 ngày sau khi cai 

sữa. Chu kỳ động dục diễn ra trong vòng 18 - 22 
ngày. Nái có thể được giao phối trong vòng 6 - 36 
tiếng sau khi động dục, có thể lên đến 72 tiếng. 

Thông thường, nái nếu được thụ tinh thành 
công sẽ không lên giống lại trong vòng 18 - 22 
ngày sau khi được phối tinh. Nếu lợn lên giống lại 
sau 23 ngày rất có thể đã bị sảy thai. Cần xem xét 
bác sĩ thú y lấy mẫu làm xét nghiệm để loại trừ 
các bệnh sinh sản.

Quản lý việc phối tinh
Cả 2 lợn được chọn giao phối đều cần có thể 

chất tốt, không bị quá béo hay thiếu cân. Chọn 
thời điểm giao phối phù hợp. Sử dụng một chỗ 
an toàn để heo giao phối, nơi không trơn trượt 
và tránh xa những yếu tố gây xao nhãng. Những 
lợn đực nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm cần được 
trợ giúp trong lần đầu tiên. Sau khi nái được giao 
phối, tránh những tác động làm thay đổi đáng kể 
hoạt động, thói quen hằng ngày của chúng. Việc 
chăm sóc đúng cách là điều quan trọng để trứng 
được thụ tinh và phôi có thể bám thành công vào 
thành tử cung. Nái cần tránh bị stress và đảm 
bảo được cung cấp khẩu phần giàu dinh dưỡng 
và chất lượng tốt. Nghiên cứu cho thấy rằng, ánh 
sáng ban ngày (12 - 16 tiếng/ngày) rất tốt đối với 
nái mang thai. Vì vậy nếu nái mang thai nuôi nhốt 
trong nhà trại, hãy nghĩ cách để trong trang trại 
có thể đón nhiều ánh sáng hơn, như là sơn mái 
nhà và tường màu trắng để phản xạ ánh sáng. 
Sau khi phối 10 - 35 ngày tuyệt đối không được 
chuyển lợn, bởi vì đây là thời kỳ hình thành thai 
nhi, ảnh hưởng đến việc đẻ nhiều hay ít con.

Quản lý dinh dưỡng
Cần tuân theo hướng dẫn của các nhà cung 

cấp thức ăn cho nái mang thai và nái chờ phối. 
Cho ăn sau khi phối tới khi sắp đẻ, rồi đổi loại 
khác. Lợn hậu bị có thể ăn thức ăn lợn giống từ 
lúc đạt 100 kg.

Sau khi cai sữa đến trước khi phối phải cung 
cấp thức ăn đầy đủ. Một ngày sau khi phối, lượng 
thức ăn cho nái ăn giảm xuống còn 1,8 kg trong 
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vòng 84 ngày đầu. Dựa vào thể trạng của lợn mà 
điều chỉnh lượng thức ăn thích hợp. Từ ngày thứ 
85 đến trước đẻ 1 tuần cho ăn 2,8 - 3 kg/ngày, 
trước đẻ 1 tuần giảm lượng thức ăn như lúc lợn 
mới phối giống.

Thường xuyên kiểm tra lượng dinh dưỡng và 
độc tố nấm mốc thức ăn. Luôn luôn cung cấp thức 
ăn tốt cho nái, bảo quản thức ăn nơi khô mát… 
Thức ăn phải còn hạn sử dụng.

Trong quá trình nái mang thai phải từ từ điều 
chỉnh lượng thức ăn để duy trì thể trạng phù hợp. 
Thông thường, từ 1 - 2 tuần điều chỉnh lượng thức 
ăn cho từng cá thể nái mang thai. Nếu đến kỳ 
cuối mang thai, nái quá gầy, lượng thức ăn tăng 
lên quá nhiều thì sau khi đẻ nái sẽ không ăn được 
nhiều. Tổng số thức ăn nái ăn chia cho số ngày 
nuôi con bình quân phải đạt trên 6 kg thì năng 
suất lứa sau mới gia tăng.

An toàn dịch bệnh
Một số bệnh có thể ảnh hưởng đến khả năng 

thụ tinh của lợn nái và khả năng sống sót của 
thai. Thông thường, thiệt hại do bệnh chỉ quan 
sát thấy tại thời điểm lợn mẹ sinh con, khi có hiện 
tượng thai chết, thai gỗ hoặc chỉ một vài heo sơ 
sinh sống sót. Erysipelas (Bệnh đóng dấu son) và 
Porcine Parvovirus (PPV) là 2 trong số những bệnh 
phổ biến nhất và cả 2 đều có thể kiểm soát được 
nhờ chủng ngừa.

- Thiết kế cơ sở vật chất, chuồng trại phù hợp 
(chuồng kín, có hàng rào, nhà sát trùng…).

- Hạn chế tối đa người và khách tham quan 
ra vào trại.

- Thực hiện sát trùng, tắm, thay quần áo và 
bảo hộ lao động trước khi vào khu vực chăn nuôi.

- Kiểm tra phương tiện vận chuyển ra vào trại.
- Kiểm soát chất lượng nước cho lợn uống.
- Thực hiện biện pháp xử lý phân, chất thải, 

xác chết./.
NT (Theo nguoichannuoi.com.vn)

Nuôi gà thả vườn, chi phí thức ăn chiếm 60 - 
70% giá thành. Để chăn nuôi đạt hiệu quả, sau 
đây là một số giải pháp giúp người nuôi giảm chi 
phí thức ăn…

Sử dụng máng thức ăn hợp lý: Theo cách 
nuôi truyền thống, người nuôi thường rải thức ăn 
lên nền đất hay máng ăn bằng tấm kim loại, gỗ ở 
ngoài trời không có mái che, gà thường giẫm đạp 
lên thức ăn, rơi vãi ra ngoài gây lãng phí. Người 
nuôi nên thay đổi máng ăn khác, được bố trí xung 
quanh vườn theo mật độ hợp lý, tránh đổ thức ăn 
trong máng quá đầy, thức ăn nên duy trì ở mật độ 
nhất định để giảm thiểu lãng phí.

Cắt mỏ cho gà: Biện pháp cắt mỏ gà được 
nhiều trại chăn nuôi gà tập trung áp dụng cho kết 
quả rất tốt, giảm tỉ lệ hao hụt thức ăn đến 4 - 5%. 
Kỹ thuật cắt mỏ phải đảm bảo cho mỏ chậm mọc 
lại, cắt đúng vị trí không ảnh hưởng đến ăn uống; 
cắt mỏ gà thường được thực hiện ở những nơi nuôi 
gà tập trung với số lượng lớn…

Trộn sỏi vào thức ăn cho gà: Đối với gà 
nuôi nhốt hoàn toàn nên trộn sỏi vào thức ăn sẽ 
giúp dạ dày co bóp và tiêu hóa triệt để hơn. Mỗi 
1 kg tăng trưởng trên gà chỉ cần 2,34 kg thức ăn, 
thay vì 2,5 kg thức ăn nếu như không trộn sỏi. Lựa 
chọn sỏi phải có độ lớn phù hợp, sạch, không có 
vi khuẩn và rác hữu cơ bám vào. Lượng sỏi trộn 
vào cám nên theo tỉ lệ 4% nếu trộn mỗi ngày hoặc 
12% nếu trộn 1 tuần/lần.

Quản lý động vật gặm nhấm: Để không 
hao phí thức ăn chăn nuôi, bà con cần đảm bảo 
quản lý tốt nơi lưu trữ thức ăn, không có động 
vật gặm nhấm như chuột, gián... phá hoại thức 
ăn, đồng thời sẽ làm giảm chất lượng thức ăn 
hoặc nhiễm khuẩn./.

NT (Theo nguoichannuoi.com.vn)

BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ THỨC ĂN CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 năm 2022) 

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa 
ký ban hành Quyết định số 3099/QĐ-UBND về việc 
ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy 
định thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng 
cao thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo quyết định, Bộ tiêu chí huyện nông thôn 
mới thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, quy 
định: Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông 
thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo 
yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 
2021 - 2025); có ít nhất 10% số xã trên địa bàn 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy 
đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã 
nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025); 
có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị 
văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn 
đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện 
đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của 
người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng 
nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở 
lên). Đồng thời, đạt các tiêu chí huyện nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025, gồm: Quy hoạch; giao 
thông; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; y 
tế - văn hóa - giáo dục; kinh tế; môi trường; chất 
lượng môi trường sống; hệ thống chính trị - an 
ninh trật tự - hành chính công.

Quy định thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 
2025: Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông 
thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo 
yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025); có ít nhất 1 xã trên 
địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai 
đoạn 2021 - 2025; có 100% số phường trên địa 

bàn đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của 
người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng 
nông thôn mới của thị xã, thành phố đạt từ 90% 
trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân 
ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung 
xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên); đất 
cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa 
bàn tối thiểu là 5m2/người.

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao 
thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 quy định: 
Là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy 
đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí 
huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025); có ít 
nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn 
theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 
nâng cao giai đoạn 2021 - 2025); tỷ lệ hài lòng của 
người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng 
nông thôn mới nâng cao của huyện đạt từ 95% 
trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân 
ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung 
xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt từ 85% trở 
lên). Đồng thời, đạt các tiêu chí huyện nông thôn 
mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Quy 
hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng, chống thiên 
tai; điện; y tế - văn hóa - giáo dục; kinh tế; môi 
trường; chất lượng môi trường sống; an ninh, trật 
tự - hành chính công.

Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 
2021 - 2025 là căn cứ để UBND các huyện, thị xã 
xây dựng kế hoạch hoàn thành huyện nông thôn 
mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao, giai 
đoạn 2021 - 2025./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 11 - 14/9 ảnh hưởng của vùng xoáy thấp 

hoạt động khu vực ven biển, thời tiết có mưa, mưa 
rào và dông. Những ngày sau vùng xoáy thấp hoạt 
động yếu dần. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 11 - 14/9: Nhiều mây, có mưa, mưa rào 

và dông. Trong mưa dông khả năng có gió giật 
mạnh. Gió Đông nam cấp 2 - 3.

Từ ngày 15 - 20/9: Nhiều mây, có mưa vài nơi, 

ngày nắng. Gió Đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ trung bình: 27.5 - 28.50C.
Nhiệt độ cao nhất: 32 - 340C.
Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C.
Lượng mưa phổ biến: 50 - 80 mm, có nơi 

lớn hơn.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.
Tổng số giờ nắng: 35 - 45 giờ./.  

 Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
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KHOẢNG 150.000 HỘ NÔNG DÂN HÀ NỘI SẼ ĐƯỢC TẬP HUẤN
VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

HỖ TRỢ TỚI 2 TỶ VỚI DỰ ÁN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CHĂN NUÔI

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết 
định số 3119/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 về ban 
hành kế hoạch thúc đẩy tái sử dụng, tái chế biến 
chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp thành 
nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện 
với môi trường gắn kết chuỗi giá trị nông sản hữu 
cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 
- 2025.

Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa Chương trình 
số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về 
“Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ 
cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế 
nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”.

Theo đó, các sở, ban, ngành liên quan; UBND 
các quận, huyện, thị xã phối hợp tích cực với Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội thực hiện các mục 
tiêu trong kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng 
cuộc sống về vật chất và tinh thần của người dân 
nông thôn; khuyến khích phát triển các phương 
án ứng dụng công nghệ tái sử dụng, tái chế chất 
thải nông nghiệp, phế phụ phẩm nông nghiệp gắn 
với chuỗi sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phục vụ 
nền kinh tế tuần hoàn; bảo đảm môi trường sống 
người dân khu vực nông thôn xanh, sạch, đẹp, an 
toàn, văn minh.

Đặc biệt là thay đổi thói quen, nhận thức và tư 
duy của người sản xuất, không chỉ đối với những 

cơ sở sản xuất nông sản hữu cơ, mà còn tác động 
đến toàn dân, nhằm hướng đến sản xuất và tiêu 
dùng bền vững, góp sức vào công tác bảo vệ môi 
trường nông nghiệp, nông thôn và hướng tới kinh 
tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh. Tăng cường tái 
sử dụng, tái chế biến chất thải hữu cơ, phế phụ 
phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu 
và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tăng 
hiệu quả kinh tế khi sử dụng các sản phẩm tái chế 
từ chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp so 
với những nguyên liệu trước đó trong các quy trình 
sản xuất hữu cơ.

Toàn thành phố phấn đấu, 100% người dân 
nông thôn được tiếp cận thông tin về thu gom, 
xử lý tái chế biến chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm 
nông nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và các 
sản phẩm thân thiện với môi trường gắn kết chuỗi 
giá trị nông sản hữu cơ thông qua các phương tiện 
truyền thông. Dự kiến, khoảng 150.000 người dân 
đại diện cho 150.000 hộ gia đình có tham gia sản 
xuất nông nghiệp được tập huấn kỹ thuật về tăng 
cường ứng dụng công nghệ sinh học trong việc tái 
chế biến chất thải chăn nuôi, phụ phẩm cây trồng 
thành nguyên liệu hữu cơ để làm phân bón hữu cơ 
tại chỗ phục vụ sản xuất nông nghiệp tuần hoàn./.

TX (Theo Báo HNM) 

Bộ Nông nghiệp & PTNT đang dự thảo Nghị 
định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng 
cao hiệu quả chăn nuôi. Trong đó đặc biệt ưu tiên 
về chính sách xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu 
thụ sản phẩm chăn nuôi, với mức hỗ trợ tối đa lên 
tới 2 tỷ đồng/dự án.

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã đề 
xuất hỗ trợ xây dựng chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, 
dự trữ sản phẩm chăn nuôi, sàn giao dịch vật tư 
chăn nuôi; xúc tiến thương mại để quảng bá, tiêu 
thụ sản phẩm chăn nuôi.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm tổ chức, 
cá nhân thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ đầu 
mối, cơ sở đấu giá, kho lạnh dự trữ sản phẩm chăn 
nuôi, sàn giao dịch vật tư chăn nuôi; dự án xúc 
tiến thương mại để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm 

chăn nuôi.
Mức hỗ trợ không quá 30% tổng mức đầu tư 

dự án về xúc tiến thương mại và phát triển thị 
trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, nhằm quảng 
bá sản phẩm; xây dựng và phát triển các chuỗi liên 
kết từ sản xuất - giết mổ, chế biến - tiêu thụ sản 
phẩm. Mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/dự án.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp & PTNT cũng đề 
xuất nhiều chính sách nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu 
quả chăn nuôi như: Hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ 
sở dữ liệu ngành chăn nuôi; hỗ trợ xây dựng các 
mô hình chăn nuôi; hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo 
quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản 
xuất thức ăn chăn nuôi; hỗ trợ di dời cơ sở chăn 
nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; 
hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với trâu, bò, lợn; 
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NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC

Những năm qua, Hà Nội tập trung đẩy mạnh 
ứng dụng tiến bộ khoa học trong các công đoạn 
sản xuất nông nghiệp, trong đó có kỹ thuật tưới 
tiên tiến, tiết kiệm nước cho hiệu quả ban đầu khá 
tích cực.

Đa lợi ích
5 năm trước, với sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp 

& PTNT Hà Nội, hệ thống tưới bán tự động đã 
được Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn (huyện 
Chương Mỹ) đưa vào thí điểm. Mô hình nhanh 
chóng cho thấy hiệu quả tích cực thông qua việc 

tiết giảm nhân công. Bên cạnh đó, chất lượng rau 
màu của hợp tác xã cũng được nâng cao nhờ hạn 
chế được sâu bệnh hại.

Tương tự, Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh 
dịch vụ nông nghiệp Văn Đức (huyện Gia Lâm) 
cũng đang ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết 
kiệm nước cho hàng chục héc-ta diện tích rau màu. 
Giám đốc Hợp tác xã Nguyễn Văn Minh cho biết, 
việc ứng dụng kỹ thuật tưới mới giúp cây trồng 
được cung cấp nước đầy đủ, cân đối; từ đó sinh 
trưởng, phát triển đồng đều.

Theo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, để triển 
khai kế hoạch tưới tiên tiến, tiết kiệm nước của 
Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND thành phố đã giao 
đơn vị thực hiện thiết kế mẫu, thí điểm việc ứng 
dụng tại một số địa phương. Tính đến nay, toàn 
thành phố đã xây dựng được hơn 128 mô hình tưới 
tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn.

Việc đưa kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
vào trong thực tiễn sản xuất đã giúp giảm lượng 
nước sử dụng so với các biện pháp tưới truyền 
thống; giảm công lao động; ngăn chặn sự phát 
triển của cỏ dại và sâu bệnh hại. Không chỉ giúp 
cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, công nghệ 

hỗ trợ mua đực giống trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu 
và gà, vịt, ngan giống cấp bố mẹ 01 ngày tuổi để 
nuôi sinh sản…

Dự thảo nêu rõ, hỗ trợ không quá 40% tổng 
mức đầu tư dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng, 
trang thiết bị thiết yếu đối với cơ sở chợ đầu mối, 
cơ sở đấu giá, các sàn giao dịch vật tư chăn nuôi 
để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm giống vật nuôi, 
sản phẩm chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/
dự án.

Hỗ trợ không quá 50% giá trị xây dựng kho 

lạnh dự trữ sản phẩm chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 
3 tỷ đồng/kho lạnh. Điều kiện được hỗ trợ là các 
dự án đầu tư phải được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
đăng ký hỗ trợ kinh phí dự án đầu tư xây dựng chợ 
đầu mối, cơ sở đấu giá, kho lạnh dự trữ sản phẩm 
chăn nuôi, sàn giao dịch vật tư chăn nuôi; dự án 
xúc tiến thương mại để quảng bá, tiêu thụ sản 
phẩm chăn nuôi nộp hồ sơ về Sở Nông nghiệp & 
PTNT đối với dự án do ngân sách cấp tỉnh cấp, gửi 
về Bộ Nông nghiệp & PTNT đối với dự án do ngân 
sách Trung ương cấp.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp 
kết quả thẩm định đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm 
quyền ban hành quyết định phê duyệt kinh phí 
hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ 
nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do./.

NT (Theo Báo KTĐT)



Số 25, ngày 10 tháng 09 năm 2022 11

TOÀN THÀNH PHỐ PHẤN ĐẤU TRỒNG TRỌT HỮU CƠ ĐẠT 1,5-2% 
TỔNG DIỆN TÍCH CANH TÁC

Toàn thành phố Hà Nội đang phấn đấu đến 
năm 2025, diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt 
khoảng 1,5 đến 2% tổng diện tích đất trồng trọt 
toàn thành phố. Cụ thể, diện tích lúa hữu cơ chiếm 
khoảng 1.423 ha (trong đó diện tích được chứng 
nhận là 463 ha, diện tích canh tác chuyển đổi hữu 
cơ đạt 960 ha), đáp ứng được từ 10 đến 15% 
nhu cầu lương thực của Thủ đô. Tiếp đó, vùng rau 
màu hữu cơ của thành phố có diện tích đạt 515 ha 
(trong đó, diện tích được chứng nhận là 138 ha, 
diện tích canh tác chuyển đổi hữu cơ đạt 377 ha); 

vùng cây ăn quả hữu cơ diện tích đạt 483 ha (diện 
tích được chứng nhận đạt 115 ha, chuyển đổi hữu 
cơ đạt 368 ha); vùng chè hữu cơ diện tích đạt 150 
ha (diện tích được chứng nhận đạt 40 ha, chuyển 
đổi hữu cơ đạt 110 ha), phát triển diện tích chè an 
toàn hiện có của thành phố.

Hà Nội cũng phát triển các vùng sản xuất dược 
liệu và lâm sản ngoài gỗ từ tự nhiên với 188 ha 
(trong đó diện tích được chứng nhận đạt 43 ha, 
chuyển đổi hữu cơ đạt 145 ha)./.

NB (Theo Báo HNM)

tưới hiện đại còn góp phần thay đổi dần tập quán 
canh tác của người nông dân. Qua đó góp phần 
nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và bảo 
đảm an toàn thực phẩm cung cấp đến tay người 
tiêu dùng Thủ đô.

Cần thêm cơ chế, chính sách
Để khuyến khích nhân rộng mô hình này, từ 

năm 2018, HĐND thành phố đã có Nghị quyết 
số 10/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến 
khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên 
kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp; trong đó, hỗ trợ 100% lãi suất cho các 
tổ chức, cá nhân lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến, 
tiết kiệm nước.

Dù vậy, việc nhân rộng các mô hình đến nay 
vẫn còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là bởi cơ 
sở hạ tầng vùng sản xuất nhìn chung chưa đồng 
bộ. Việc cấp điện tại những vùng canh tác ven bãi 
sông, khu vực xa khu dân cư vẫn còn nhiều khó 
khăn. Song song với đó, việc tiếp cận nguồn lực 
tài chính của người dân vẫn còn những hạn chế 
nhất định.

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc 
Sơn Nguyễn Kim Lữ, điều kiện địa hình cũng là một 
trong những nguyên nhân khiến việc ứng dụng kỹ 

thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chưa thực sự 
phát triển. Đối với những khu vực trũng thấp, dễ 
bị ngập úng, việc lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến, 
tiết kiệm nước là không dễ dàng và khả năng hư 
hỏng thiết bị cao…

Để nhân rộng các mô hình tưới tiên tiến, tiết 
kiệm nước, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị UBND các quận, 
huyện, thị xã tiếp tục quan tâm, tổ chức lại quy 
hoạch sản xuất nông nghiệp, tiến tới chuyển đổi 
những diện tích đất lúa kém hiệu quả, khu tưới có 
nguồn nước cấp thấp sang trồng các loại cây trồng 
cạn phù hợp, làm cơ sở để hoàn thiện hệ thống 
tưới. Bên cạnh đó, tiếp tục tạo điều kiện về vốn 
vay cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển 
hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị 
quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cũng kiến nghị 
Bộ Nông nghiệp & PTNT tiếp tục quan tâm, phát 
triển hệ thống thủy lợi. Đồng thời, sớm hoàn thiện 
hướng dẫn cụ thể về việc thí điểm, nhân rộng các 
mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước hiệu quả, 
gắn với cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể về nguồn 
vốn dành cho các thành phần kinh tế./.

NB (Theo Báo KTĐT)

Câu hỏi: Bệnh cầu trùng trên bê, nghé có biểu 
hiện thế nào? Cách phòng và trị bệnh ra sao?

Trả lời: Bệnh cầu trùng còn bệnh lỵ đỏ, gây ỉa 

chảy ở bê nghé 2 - 3 tháng tuổi. Trâu, bò trưởng 
thành nếu mắc bệnh chỉ ở thể nhẹ và mãn tính. 
Bệnh lây lan và phát triển vào mùa nóng ẩm, mưa 

TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

LÀM GIÀU TỪ NUÔI CON ĐẶC SẢN 
Thời gian qua, một số mô hình nuôi con đặc 

sản trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã phát huy 
hiệu quả, mở hướng làm giàu cho nhiều nông dân.

Năm 2007, anh Nguyễn Văn Toại (thôn Phù 
Bật, xã Hồng Minh) đã xây dựng trang trại chăn 
nuôi tổng hợp. Sau thời gian giá cả trên thị trường 
biến động do dịch bệnh, thu nhập bấp bênh, anh 
Toại trăn trở về việc chuyển sang mô hình chăn 
nuôi có giá trị kinh tế cao hơn. Năm 2018, sau 
khi tìm hiểu mô hình chăn nuôi trên phương tiện 
thông tin và một số trang trại tại địa bàn lân cận, 
anh Toại quyết định chuyển sang nuôi con đặc sản 
trên diện tích 700m2 với 20 con chồn hương, cầy 
vòi... Khi có kinh nghiệm và thị trường tốt, anh 
Toại mở rộng quy mô lên hơn 700 con. Trong đó, 
chồn hương và cầy vòi mốc là 180 con, dúi má đào 
Thái Lan 200 con, dúi mốc đại Trung Quốc 150 
con, don 200 con.

Anh Toại cho biết, với mức độ sinh sản 3 - 
5 lứa/năm thì mỗi con mẹ sẽ đem lại giá trị thu 
nhập khoảng 6 - 7 triệu đồng. Việc nuôi con đặc 
sản không quá phức tạp bởi chỉ cần sử dụng thức 
ăn phổ biến như ngô, chuối, đu đủ, bí đỏ, cháo, 
tre, mía... Trong khi đó, thịt của chúng được xếp 
vào loại đặc sản vì ngon, giàu đạm, là nguồn dinh 
dưỡng tốt cho con người nên bán được giá cao, 
dao động từ 1.800.000 đồng đến 2.500.000 đồng/
kg, tùy loại. Hằng tháng, mô hình nuôi con đặc sản 
của gia đình anh Toại còn xuất bán 200-300 con 
giống. Khách hàng mua giống sẽ được anh Toại ký 

hợp đồng bao tiêu sản phẩm.
Tương tự, tại xã Quang Lãng, Hợp tác xã Nông 

nghiệp Phú Lãng cũng đầu tư gần 1 tỷ đồng phát 
triển mô hình nuôi cua, chạch đồng trên diện tích 
2,2 mẫu cấy lúa kém hiệu quả. Để triển khai mô 
hình, Hợp tác xã cải tạo bùn chân ruộng, gia cố 
và ngăn bờ ruộng với bên ngoài bằng tấm tôn sắt 
cao 1m; sau đó, bơm nước, thả bèo tây, tạo môi 
trường sống cho cua, chạch. Để tạo thêm nguồn 
thức ăn cho cua, chạch, Hợp tác xã xây dựng 
500m2 chuồng trại nuôi giun quế.

Chị Nguyễn Hiền Thảo, thành viên Hợp tác xã 
Nông nghiệp Phú Lãng cho hay, cua đồng đang trở 
thành đặc sản đồng quê. Là loài sinh sản tập trung từ 
tháng 4 đến tháng 8, cua phát triển mạnh nhất vào 
những tháng hè, chỉ 2 - 3 tháng nuôi là có thể bán cua 
thịt. Giá bán cua luôn ổn định, đầu ra rất thuận lợi...

Từ mô hình nuôi các con đặc sản của nông dân 
và các hợp tác xã trên địa bàn Phú Xuyên cho thấy 
đây đang là hướng đầu tư mới, đem lại hiệu quả 
kinh tế cao. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú 
Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh, việc nuôi, trồng các loại 
cây, con đặc sản đang mở ra hướng phát triển mới 
cho nông dân, bởi phân khúc mặt hàng này luôn 
có giá ổn định, không lo khâu tiêu thụ. Thời gian 
tới, trên cơ sở cách làm hiệu quả từ thực tiễn, 
huyện sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và hỗ trợ việc 
nhân rộng mô hình nuôi trồng cây, con đặc sản ra 
nhiều địa phương trên địa bàn huyện./.

TT (Theo Báo HNM)

nhiều của mùa hè và mùa thu, thời kỳ chuyển từ 
thu sang đông, từ ấm áp sang lạnh ẩm.

Biển hiện bên ngoài: Ở thể cấp tính: Bê, nghé 
ăn ít, uống nước nhiều, đi ỉa phân lỏng. Đầu 
tiên phân nát, sau ỉa chảy có mùi thối tanh, sau 
chuyển sang sền sệt có lẫn niêm mạc ruột, lầy 
nhầy có lẫn máu tươi hoặc màu nâu. Con vật đi ỉa 
nhiều lần, ỉa khó khăn, lưng cong lên nhưng phân 
ra rất ít. Bê nghé có sốt nhẹ 39 - 40ºC. Nếu không 
được điều trị thì có thể chết sau 5 - 10 ngày. Thể 
mãn tính: Biểu hiện của bệnh giống như ở thể cấp 
tính nhưng nhẹ hơn và kéo dài 15 ngày. Bê, nghé 
bị viêm ruột mãn tính, lúc ỉa chảy, lúc táo bón, 
trong phân thường có dịch nhầy lẫn máu. Con vật 
gầy mòn, suy nhược thường dễ nhiễm các bệnh 
viêm ruột kế phát do vi khuẩn gây bệnh có sẵn 

trong ruột gây ra.
Phòng bệnh: Thường xuyên vệ sinh, tiêu độc 

chuồng trại bằng thuốc sát trùng. Cho bê nghé ăn 
đầy đủ dinh dưỡng, vitamin. Cách ly ngay con vật 
ốm và điều trị.

Trị bệnh: Theo nguyên tắc cầm máu, bổ sung 
nước, chất điện giải, tăng cường sức đề kháng, bù 
đủ năng lượng, diệt cầu trùng và các loại vi khuẩn 
đường kế phát. Dùng Esb3-Chlortetra, 1 g/10 kg 
thể trọng, cho ăn hoặc uống ngày 2 lần. Bổ sung 
cho uống kết hợp: 4 g Bổ gan + 2 g Men tiêu 
hóa sống hòa chung vào 1 lít nước uống, giải độc, 
khôi phục hệ vi sinh vật có lợi đường ruột. Dùng 
điện giải, Gluco-C với liều điều trị 3,5 g/1,5 lít nước 
uống cả ngày./.

TX (Theo nguoichannuoi.com.vn)
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Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, 8 tháng năm 
2022, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông, 
lâm, thủy sản ước trên 29,9 tỷ USD, tăng 3,9% so 
với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng 
nông sản chính ước đạt trên 18,3 tỷ USD, tăng 
1,1%; nhóm hàng thủy sản ước trên 1,9 tỷ USD, 
tăng 37,5%; nhóm lâm sản chính trên 2,2 tỷ USD, 
tăng 3,6%; nhóm sản phẩm chăn nuôi gần 2,1 tỷ 
USD, giảm 10,8%; nhóm đầu vào sản xuất ước 
gần 5,4 tỷ USD, tăng 12,0%. Khu vực châu Á 
chiếm 31,7% thị phần xuất khẩu nông, lâm, thủy 
sản sang Việt Nam; thứ hai là châu Mỹ chiếm 
25,5%; châu Đại Dương chiếm 5,9%; châu Âu 

chiếm 4,2%; châu Phi chiếm 3,6%...
Trước những khó khăn về thị trường, Bộ Nông 

nghiệp & PTNT phối hợp với các đại sứ quán, 
tham tán thương mại, tham tán nông nghiệp tăng 
cường xúc tiến, quảng bá theo hình thức trực 
tuyến (online) đối với sản phẩm đã được xuất 
khẩu, nhập khẩu chính ngạch vào các thị trường. 
Các hoạt động này được gắn với hoạt động ngoại 
giao của Chính phủ và Bộ NN&PTNT vào một số 
thị trường lớn (Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, Nga, 
Brazil...), khai thác hiệu quả thị trường tiềm năng 
(Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Trung Đông...)./.

NB (Theo Báo HNM)

8 THÁNG NĂM 2022, KIM NGẠCH NHẬP KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
 ƯỚC TRÊN 29,9 TỶ USD

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) tháng 8/2022 chỉ tăng nhẹ 0,005% so với 
tháng trước. Trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn 
uống tăng 1,05% (làm CPI chung tăng 0,35 điểm 
phần trăm, trong đó, lương thực tăng 0,19%; thực 
phẩm tăng 1,33%; ăn uống ngoài gia đình tăng 
0,73%).

Đối với các mặt hàng lương thực: Tuần 
qua, giá bán lẻ các mặt hàng gạo ít biến động. 
Gạo tám Thái có giá từ 19.000 - 22.000đ/kg, gạo 
Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 17.000 - 19.000 đ/
kg; gạo bắc thơm giá từ 16.000 - 17.000đ/kg, Gạo 
nếp cái hoa vàng có giá từ 27.000 - 30.000đ/kg; 
bên cạnh đó các mặt hàng đậu, đỗ lượng mua đã 
giảm, giá bán một số mặt hàng đậu phổ biến như 
sau: Đậu xanh tách vỏ có giá 50.000 - 55.000đ/kg, 
đậu đen có giá từ 55.000 - 60.000đ/kg, lạc nhân 
có giá 60.000đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Trên thị 
trường, giá lợn hơi tiếp tục đi ngang, tại một số 
trang trại ở Hà Nội giá lợn hơi xuất chuồng đang 
dao động từ  67.000 - 68.000đ/kg. Mặt hàng thịt 
lợn bán lẻ tại các chợ có giá bán ổn định như sau: 
Thịt ba chỉ có giá từ 120.000 - 140.000đ/kg; thịt 
mông sấn giá từ 110.000 - 120.000 đ/kg; xương 
sườn có giá từ 120.000 - 140.000đ/kg, thịt bò có 
giá bán ổn định từ 270.000 - 300.000 đ/kg; gà ta 
hơi là mặt hàng đang có lượng tiêu thụ mạnh do 
nhu cầu tổ chức cưới hỏi, liên hoan tăng cao, giá 
gà ta đang có giá bán tăng nhẹ, tại các chợ giá dao 

động từ 130.000 - 150.000đ/kg, vịt nguyên con làm 
sẵn có giá 80.000 - 85.000đ/kg. Bên cạnh đó giá 
bán các mặt hàng thủy hản sản duy trì ổn định như 
sau: Cá chép giá dao động từ 60.000 - 65.000đ/kg, 
cá trắm giá từ 65.000 - 70.000đ/kg, cua đồng có 
giá từ 170.000 - 220.000đ/kg, ngao giá từ 20.000 
- 25.000 đ/kg…

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả:  Tuần 
qua, giá bán các mặt hàng rau xanh trên thị trường 
duy trì ổn định. Rau mùng tơi, rau muống có giá 
từ 8.000 - 10.000đ/mớ, rau ngót có giá từ 7.000 
- 8.000đ/mớ, rau cải mơ đang có giá 35.000đ/
kg, mướp hương giá từ 20.000đ/kg, cà chua có 
giá từ 20.000 - 25.000đ/kg. Bên cạnh đó, các mặt 
hàng trái cây đang rất đa dạng phục vụ cho dịp tết 
trung thu giá bán một số mặt hàng trái cây có tăng 
nhẹ. Nhãn, na, thanh long đang có giá từ 30.000 - 
35.000đ/kg, dưa hấu miền Nam giá bán phổ biến 
từ 20.000 - 25.000đ/kg; cam sành có giá 50.000 - 
55.000đ/kg, Xoài cát chu giá từ 40.000 - 45.000đ/
kg, hồng ngân có giá 45.000 - 50.000đ/kg,…

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay, nhu cầu sử 
dụng phân bón cho chăm sóc cây trồng đã giảm, 
tuy nhiên giá bán các mặt hàng phân bón tiếp tục 
duy trì ở mức cao. Giá bán một số mặt hàng phân 
bón hiện nay như sau: Đạm urê ngoại có giá từ 
19.000 - 20.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 
6.000đ/kg, Kali giá 18.500 - 19.000 đ/kg; lân Văn 
Điển có giá 5.600đ/kg./.

NB (TH)
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Ngày 07 tháng 09 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà- 
Mê 

Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ Vồi-
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân Loại 1 9.500 9.000 8.200 9.000 8.500 9.500 9.500 9.000 9.000

2 Gạo Khang Dân Loại 1 12.500 13.000 13.000 12.500 13.000 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000

3 Gạo bắc thơm Loại 1 16.500 17.000 17.000 16.000 16.500 16.000 17.500 17.000 16.500 16.500

4 Gạo Xi 23 Loại 1 14.000 14.000 13.500 14.000 14.500 14.000 15.000 13.000 13.500 14.000

5 Gạo Điện Biên Loại 1 17.000 18.000 18.000 16.500 17.000 16.500 18.500 18.000 17.500 17.500

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 19.000 18.500 19.000 18.000 17.500 16.500 18.000 17.000 17.000 17.500

7 Gạo tám Thái Loại 1 20.000 20.000 20.000 20.000 19.500 19.000 21.000 20.000 19.000 19.500

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng Loại 1 28.000 30.000 28.000 27.500 27.500 27.000 30.000 30.000 28.000 27.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 35.000 35.000 33.000 33.000 33.000 35.000 33.000 34.000 34.000

10 Đậu tương Loại 1 30.500 30.000 30.000 29.500 30.000

11 Đậu xanh có vỏ Loại 1 46.000 48.000 48.000 46.000 43.000 48.000 50.000 46.000 46.000 45.000

12 Lạc nhân Loại 1 55.000 60.000 65.000 60.000 55.000 57.000 60.000 55.000 60.000 60.000

13 Đậu đen Loại 1 54.000 55.000 55.000 55.000 53.000 50.000 55.000 50.000 50.000 52.000

14 Ngô hạt Loại 1 10.500 11.500 11.000 10.500 10.500 11.000 11.500 10.000 10.500 10.500
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Ngày 07 tháng 09 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng 
và quy cách Loại Mê 

Linh
Hà 

Đông
Sơn 
Tây

Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Long 
Biên

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1 Đạm urê 
ngoại Loại 1 20.000 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.500 20.000 21.000

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 6.200 6.500 6.200 6.000 6.500 6.000 6.500 6.000 6.000 6.000

3 Kali Loại 1 18.500 19.500 19.500 19.000 19.000 18.500 19.500 18.500 18.500 19.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 6.000 6.500 6.000 5.500 5.500 6.000 6.000 5.500 5.500 6.200

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 22.000 22.000 20.000 21.000 21.000 22.000 23.000 23.000

6 Lúa giống 
Thiên ưu 8 35.000 35.000 38.000 33.000 35.000 33.000 34.000 34.000

7 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 28.000 30.000 26.000 26.000 30.000 28.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 25.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm Loại 1 50.000 60.000 50.000 80.000 80.000 55.000 80.000 50.000 50.000 55.000

10
Giống cây 
Xoài (Cát, 
Đài Loan)

Loại 1 50.000 60.000 50.000 45.000 65.000 45.000 60.000 50.000 35.000 45.000

11 Giống cây Na 
Thái Loại 1 50.000 45.000 40.000 55.000 45.000 50.000 45.000 45.000 50.000

12 Giống cây 
bưởi Diễn Loại 1 35.000 45.000 40.000 40.000 55.000 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000

13
Cây chanh tứ
quý, không 
hạt

Loại 1 40.000 35.000 55.000 35.000 55.000 40.000 40.000 40.000

14 Ổi Đài Loan Loại 1 45.000 40.000 70.000 50.000 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000

15 Nhãn chín 
muộn Loại 1 45.000 50.000 35.000 40.000 45.000 35.000 50.000 45.000 35.000 45.000

16 Lợn giống 
siêu (7-8kg) Loại 1 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.500.000

17 Vịt giống lai 
bơ Loại 1 11.500 12.500 13.000 12.000 12.500 12.000 11.500 13.000

18 Giống ngan 
Pháp (đực) Loại 1 17.000 15.000 13.000 15.000 16.000 14.500 15.500

19 Giống gà 
mía Loại 1 12.000 13.000 12.000 12.000 12.000 14.000 14.000 14.000 12.000

20 Giống gà 
ta lai Loại 1 14.000 13.000 14.000 13.000 13.000 13.000 14.000 13.000 13.000 12.000
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Ngày 07 tháng 09 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại

Chợ 
Thạch 

Đà- 
Mê 

Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn 
mông sấn Loại 1 120.000 120.000 120.000 110.000 120.000 110.000 130.000 120.000 120.000 120.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn Loại 1 130.000 140.000 130.000 130.000 140.000 130.000 140.000 140.000 130.000 130.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ Loại 1 140.000 150.000 140.000 140.000 140.000 130.000 150.000 150.000 140.000 140.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 300.000 280.000 260.000 275.000 260.000 300.000 280.000 270.000 280.000

5 Thịt bò 
mông Loại 1 270.000 280.000 260.000 260.000 265.000 250.000 280.000 270.000 260.000 270.000

6 Gà ta hơi Loại 1 130.000 150.000 135.000 130.000 130.000  125.000 150.000 150.000 140.000 140.000

7
Gà ta 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 155.000 170.000 155.000 150.000 170.000 170.000 170.000 160.000 160.000 160.000

8 Gà công 
nghiệp hơi Loại 1  45.000 50.000 45.000 45.000 40.000 50.000 50.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 70.000 70.000 70.000 65.000 70.000 70.000 75.000 70.000 65.000 70.000

10 Vịt hơi Loại 1 58.000 65.000 60.000 58.000 60.000 58.000 65.000 60.000 58.000 58.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn Loại 1 80.000 90.000 80.000 80.000 80.000 80.000 90.000 85.000 80.000 80.000

12 Ngan hơi Loại 1 68.000 75.000 75.000 70.000  68.000 70.000 80.000 70.000 70.000 70.000

13
Ngan 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 95.000 100.000 95.000 90.000 95.000 90.000 100.000 100.000 90.000 100.000

14 Trứng gà ta 
(quả) Loại 1 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000 4.500 5.500 5.000 4.500 5.000

15 Trứng vịt 
(quả) Loại 1 3.500 3.800 3.800 3.500 3.500 3.400 3.800 3.500 3.300 3.500

16 Cá chép > 
1kg Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 
2kg Loại 1 65.000 75.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 70.000 70.000 70.000

18 Cá quả Loại 1 110.000 130.000 120.000 120.000 130.000 160.000 160.000 130.000 110.000 130.000

19 Ngao Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 22.000 25.000

20 Tôm sú Loại 1 650.000 750.000 620.000 650.000 650.000 580.000 650.000

21 Cua đồng Loại 1 160.000 220.000 180.000 160.000 160.000 200.000 220.000 200.000 170.000 180.000
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Ngày 07 tháng 09 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà 
-Mê 
Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi - 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam sành Loại 1 50.000 55.000 50.000 50.000 50.000 50.000 60.000 55.000 50.000 50.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam Loại 1 20.000 25.000 20.000 18.000 20.000 18.000 25.000 20.000 20.000 20.000

3 Chôm chôm Loại 1 45.000  50.000 45.000 45.000 50.000 45.000 60.000 55.000 45.000 50.000

4 Xoài cát chu Loại 1 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

5 Dứa (quả) Loại 1 8.000 10.000 8.000 7.000 8.000 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000

6 Na Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000

7 Quýt Sài Gòn Loại 1 45.000 55.000 45.000 45.000 45.000 45.000 60.000 55.000 45.000 55.000

8 Hồng ngâm Loại 1 40.000 45.000 40.000 35.000 40.000 35.000 45.000 40.000 40.000 40.000

9 Thanh long Loại 1 35.000 40.000 35.000 30.000 35.000 30.000 40.000 35.000 35.000 40.000

10 Nhãn Loại 1 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000 35.000 45.000 40.000 35.000 40.000

11 Cà chua Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000

12 Bí đao Loại 1 15.000 18.000 15.000 14.000 15.000 15.000 18.000 15.000 14.000 15.000

13 Khoai tây Loại 1 18.000 20.000 17.000 18.000 17.000 17.000 20.000 17.000 17.000 18.000

14 Rau cải ngọt Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000

15 Rau muống 
(mớ) Loại 1 7.000 10.000 8.000 6.000 7.000 6.000 10.000 10.000 7.000 8.000

16 Bắp cải Loại 1 18.000 20.000  17.000 16.000 18.000 17.000 20.000 18.000 17.000   18.000

17 Dưa chuột Loại 1 18.000 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000 25.000 20.000 20.000 22.000

18 Rau mùng tơi 
(mớ) Loại 1 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 7.000 8.000

19 Rau ngót (mớ) Loại 1 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 6.000 10.000 8.000 7.000 8.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 3.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) Loại 1 25.000 30.000 30.000 30.000 35.000 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 5.000 7.000 6.000 6.000 5.000 5.000 7.000 7.000 6.000 6.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 07 tháng 09 năm 2022

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Bắc Giang Hải Dương

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 8.500 8.200 8.500

2 Đậu t ương Loại 1 29.000 29.000 29.000

3 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 50.000 50.000 50.000

4 Lạc nhân Loại 1 55.000 55.000 55.000

5 Miến dong Loại 1 65.000 65.000 65.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 69.000 67.000 68.000

7 Thịt mông sấn Loại 1 120.000 120.000 120.000

8 Gà ta hơi Loại 1 150.000 130.000 130.000

9 Vịt hơi Loại 1 66.000 60.000 60.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 270.000 260.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 5.000 4.500 4.500

12 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 8.500 8.500 8.500

13 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 20.000 20.000 20.000

14 Dưa vàng Loại 1 40.000 40.000 40.000

15 Lựu Loại 1 35.000 35.000 35.000

16 Cà rốt Loại 1 20.000 18.000 18.000

17 Hành tây Loại 1 20.000 20.000 20.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 30.000 25.000 25.000

19 Hành củ ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

21 Mướp hương loại 1 20.000 18.000 18.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Phạm Thị Bình

Đại diện: 
Phạm Thị Bình

Tổ dân phố 3, Phú Nhi, 
phường Phú Thịnh, 
TX Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0917.376.830

Chuyên cung cấp bánh tẻ Phú Nhi. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

2

Hộ kinh doanh 
Phạm Văn Hóa 

Đại diện: 
Phạm Văn Hóa

Ngõ Bắc, xã Cổ Đông, 
TX. Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0915.706.880

Chuyên cung cấp miến dong Văn Hóa. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.  

3

Cơ sở sản xuất 
kinh doanh 

Nguyễn Danh Dự
Đại diện:

Nguyễn Danh Dự

Thôn 2, xã Tân Hòa, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0934.047.789

Chuyên cung cấp miến dong Danh Dự. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.   

4

Hộ kinh doanh 
Hải Phở
Đại diện: 

Nguyễn Thị Tuyết

Thị trấn Phùng, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội
ĐT: 0945.932.441

Chuyên cung cấp nem chua. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP.   



Sản xuất & Thị trường20

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Lê Văn Sinh
Đại diện: 

Lê Văn Sinh

Thôn Long Phú, 
xã Hòa Thạch, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0979.414.265

Chuyên cung cấp giò, chả lợn các loại. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP. 

2

Hộ kinh doanh 
Vũ Thị Quý
Đại diện:

Vũ Thị Quý

Xã Đại Đồng, 
huyện Thạch Thất, 

Hà Nội
ĐT: 0355.951.825

Chuyên kinh doanh chè kho Đại Đồng. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.  

3
Cơ sở sản xuất 

Minh Thủy
Đại diện:

Nguyễn Trí Thủy

Thôn Thạch, 
xã Thạch Xá, 

huyện Thạch Thất, 
Hà Nội

ĐT: 0822.007.020

Chuyên kinh doanh chè lam. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và 
các tỉnh, thành trong cả nước.

4

Cơ sở sản xuất 
bánh kẹo truyền thống 

Hiền Bao
Đại diện: 

Cao Văn Hiền

Thôn Đông Sàng, 
xã Đường Lâm, 

thị xã Sơn Tây, Hà Nội
ĐT:0359.037.107 

Chuyên kinh doanh kẹo lạc, kẹo vừng. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.  
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện:
Phạm Văn Đang

Thị trấn Vân Đình, 
huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0969.991.965

Chuyên cung cấp lúa giống, đạm, lân, 
kali các loại, phục vụ địa bàn huyện Ứng 
Hòa và một số khu vực lân cận.

2

Cửa hàng kinh doanh 
nông sản, thức ăn 

gia súc
Đại diện: 

Ngô Văn Tuất

Xã Tô Hiệu, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0945.456.566

Chuyên cung cấp nông sản, thức ăn gia 
súc, phục vụ địa bàn huyện Thường Tín 
và một số khu vực lân cận.

3

Hộ kinh doanh
cây giống
Đại diện: 

Nguyễn Thị Mến

Xã Bột Xuyên, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0979.922.409

Chuyên cung cấp cây giống rau màu các 
loại…, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức 
và một số khu vực lân cận.

4

Hộ kinh doanh
cây giống
Đại diện: 

Nguyễn Thị Phiến

Xã Bột Xuyên, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0387.301.612

Chuyên cung cấp cây giống rau màu các 
loại…, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức 
và một số khu vực lân cận. 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ kinh doanh lụa

Đại diện:
Nguyễn Thị Minh

Đường Bạch Đằng, 
phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0904.678.038

Chuyên kinh doanh các sản phẩm quần 
áo, lụa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà 
Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

2
 Hộ kinh doanh lụa

Đại diện:
Nguyễn Văn Chiến

Số 1, ngõ 8, tổ dân phố 
Chiến Thắng, phường 

Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, Hà Nội 
ĐT: 0989.368.055

Chuyên kinh doanh các sản phẩm quần 
áo, lụa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà 
Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

3

Cơ sở sản xuất 
hương

Đại diện:
Hương Duyên

Thôn Thượng, 
xã Văn Hoàng, 

huyện Phú Xuyên, 
Hà Nội

ĐT: 0915.948.919       

Chuyên cung cấp các loại hương vòng, 
hương thơm… Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong 
cả nước.

4
Cơ sở đồ gỗ cao cấp

Đại diện:
Thành Luân

Thôn Đại Nghiệp, 
xã Tân Dân, 

huyện Phú Xuyên, 
Hà Nội

ĐT: 0972.409.606

Chuyên kinh doanh các loại giường tủ, 
bàn ghế với số lượng lớn. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành 
trong cả nước.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ chăn nuôi

Đại diện:
Hoàng Văn Tâm

Xã Yên Sơn, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0395.042.372

Chuyên bán buôn, bán lẻ lợn giống, phục 
vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng 
lân cận.

2
Hộ chăn nuôi

Đại diện:
Lê Thị Hường 

Xã Phù Lưu Tế, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0389. 266.044

Chuyên cung cấp trứng, gà thịt, gà giống 
các loại phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và 
các vùng lân cận. 

3
Hộ chăn nuôi

Đại diện:
Nguyễn Văn Lâm

Xã Cấn Hữu, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0989.892.335

Chuyên bán buôn, bán lẻ trứng gà, phục 
vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng 
lân cận.

4
Hộ chăn nuôi

Đại diện:
Cấn Văn Đại

Xã Cấn Hữu, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0912.470.355

Chuyên bán buôn, bán lẻ trứng gà, phục 
vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng 
lân cận. 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất 
kinh doanh chè 

Hoan Xuyến
Đại diện:

Tống Thị Xuyên

Xã Vô Tranh, 
huyện Phú Lương, 
tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0331.116.051

Chuyên cung cấp chè xanh Hoan Xuyến. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP. 

2

HTX dịch vụ nông 
lâm nghiệp Đại Tiến

Đại diện:
Triệu Thị Dung

Xã Liên Minh, 
huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0395.618.758

Chuyên cung cấp trà móc câu. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

3

HTX chè an toàn  
Sơn Thành
Đại diện: 

La Thị Tâm 

Xã  Phú Lạc, 
huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0369.762.805

Chuyên cung cấp trà tôm nõn, đinh đinh 
trà, trà xanh Sơn Thành. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

4
HTX trà Sơn Dung

Đại diện: 
Nguyễn Thị Như Trang

Phường Quang Trung, 
TP. Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0985.880.333

Chuyên cung cấp Vạn Lộc trà, trà Đinh 
thượng hạng, trà phát tài. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


